GIAO TIẾP FILE

1. File và phân loại file

File là tập hợp bộ dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài

- File: chứa dữ liệu đầu vào cho CT

- Nơi chứa kết quả ra của CT

- Nơi chứa kết quả sinh ra trong quá trình xử lý

* Phân loại file: có nhiều cách phân loại file:

- Phân loại theo cấu trúc

+ File văn bản

+ File dữ liệu có cấu trúc

Phân loại theo truy cập:

+ File truy cập cập tuần tự 

+ File truy cập trực tiếp

File văn bản: lưu dữ liệu dưới dạng các ký tự và theo mã ASCII.

File dữ liệu có cấu trúc: là sản phẩm các phần mềm riêng biệt tạo ra

2. File trong Turbo Pascal
- Kiểu file không thể là thành phần của bất cứ kiểu nào (bản ghi, mảng...)

- Không thực hiện được phép gán được với các biến file

- CT không thể truy cập trực tiếp được dữ liệu trên file mà phải dùng thủ tục read và write

- Tại một thời điểm thao tác đọc hoặc ghi chỉ làm việc với 1 thành phần của file. Việc định vị đến các thành phần của file được thực hiện nhờ 1 cơ chế logic gọi là con trỏ file.

- Con trỏ file: 

- Tham số file: trong các chương trình con phải là tham biến, không được là tham trị.

3. File định kiểu: 

a. Cách khai báo và các thao tác cơ bản:

*) Có 2 cách:

- Khai báo gián tiếp:

Type <tên kiểu file> = file of <kiểu thành phần>;

<kiểu thành phần>: kiểu bất kỳ trừ kiểu file
Var  <tên biến file> : tên kiểu file;

Ví dụ:  Type <hocsinh> = record





Hoten: string[25];





Diem: real;





End;

FHS = file of hocsinh;

Fint = file of integer;

Var f, g:FHS;


F1:Fint;

- Khai báo trực tiếp:

Var <tên biên file> : file of <kiểu thành phần>;

VD: 

Var f,g: file of hocsinh;


F1: file of integer;
Chú ý: Các thành phần của file được đánh số bắt đầu từ số 0.

	0
	1
	2
	3
	4


* Các thao tác cơ bản đối với file:

1. Đăng ký biến file với 1 file trên đĩa:

Dùng thủ tục:
Assign(biến file, tên file);

VD: Assign(f, ‘nguyen.dat’);


       Assign(f, ‘C:\TP\BIN\bai1.int’);

2. Mở file đã có để chuẩn bị đọc/ghi

Thủ tục:
Reset(biến file);

- Sau lời gọi thủ tục này chúng ta có thể đọc hoặc  ghi file. Nếu file chưa có trên đĩa thì TP báo lỗi.

- Mở file mới để ghi:
Thủ tục: Rewrite(biến file); Sau thủ tục này chúng ta chỉ có thể ghi dữ liệu vào file. Nếu file đã có trên đĩa thì nội dung cũ sẽ bị xóa

3. Đọc hoặc ghi vào file

Đọc dữ liệu từ file:

Read(biến tệp, danh sách biến); (danh sách biến không được là kiểu logic)

Ghi dữ liệu vào file:

Write(biến tệp, danh sách giá trị);

4. Đóng tệp

Thủ tục
Close(biến tệp);

Để chắc chắn DL được ghi lên đĩa thì phải dùng thủ tục đóng tệp.

Tóm lại
b) Mốt số hàm và thủ tục xử lý file:

Thủ tục: SEEK(biến tệp, n: longint)

Dịch chuyển con trỏ tệp tới thành phần có số hiệu N(chỉ có ở tệp định kiểu)

VD: seek(f,3): 

- Hàm FILESIZE(biến tệp): longint;

Trả về số thành phần của tệp(không phải kích thước của file)

- Hàm FILEPOS(biến tệp): longint;
Cho vị trí hiện tại của con trỏ tệp.

- Hàm eof(biến tệp): boolean.

Trả về true nếu con trỏ đang ở cuối tệp.

           False        chưa hết tệp.

Duyệt hết các thành phần của File

While not eof(biến tệp) do 
Begin

Read(biến tệp, var);

Xử lý var;

End;

- Thủ tục xóa tệp ERASE(BIẾN TỆP); xóa tệp

- Thủ tục Rename(biến tệp, biến tệp mới): đổi tên tệp.

Ví du1:
Tạo 1 tệp có tên là nguyen.dat rồi ghi vào đó các số nguyên từ 1 đến 10. Mở lại tệp đã tạo đưa ra màn hình các số chẵn có trong file.

Giải

Uses CRT;
Var  F: FILE OF Integer;

    I,n
:Integer;

Begin

     Assign(F,'NGUYEN.DAT');

     Rewrite(F);

     For i:=1 To 10 Do Write(F,I);

     Close(F);

    Reset(F);

     While  Not EOF(F) Do

      Begin
           Read(F,i);

           IF i mod  2=0 Then Write(i);

      End;

Close(F);

Readln;

End.

Ví dụ2:  Có 1 danh sách hàng hóa mỗi hàng hóa là 1 bản ghi gồm các trường: 

Tenhang:string[30], giá ở diadiem1,diadiem2:integer. Hãy viết chương trình làm các việc sau:

-Tạo 1 tệp có tên là hanghoa.dat. Nhập vào danh sách hàng hóa, dấu hiệu kết thúc việc nhập là gặp Tenhang=’***’

-Sau đó đưa ra màn hình danh sách các hàng hóa có chênh lệch giá ở 2 địa điểm là lớn nhất.

Giải

Const fi='hanghoa.dat';

Type Mathang=record

     

Ten:string[30];

     

gia1,gia2: integer;

End;

Var f:file of Mathang;

    

i,j,max:integer;

    

tg:Mathang;

Procedure taotep;

    Begin

     

assign(f,'hanghao.dat');

Rewrite(f);

Repeat

          

write('ten ');     read(tg.ten);

           write('gia dia diem: '); read(tg.gia1);

           
write('gia dia diem2: '); readln(tg.gia2);


Until tg.ten='***';

     
Close(f);

   End;

Procedure Maxgia;

   Begin

      Reset(f);

      Max:=0;

      while not eof(f) do

        Begin

           Read(f,tg);

           If ABS(tg.gia1-tg.gia2)> Max Then Max:= ABS(tg.gia1-tg.gia2);

        End;

  Close(f);

 End;

Procedure lam;

  Begin

       write('dach sach hang hoa chenh lech');

       reset(f);

       while not eof(f) do

          Begin

               Read(f,tg);

               if(tg.gia1-tg.gia2)=max then {cùng bằng Max thi ghi ra cả}
               write(tg.ten,'chenh lech',max);

          End;

       Close(f);

  End;

Begin

 
Taotep;

 
Maxgia;

 
lam;

readln;

End.
Bài tập về nhà:
Có 1 bảng điểm học sinh, thông tin về 1 học sinh gồm có: 

Hoten: string; Mon1,2,3: byte;. Viết CT làm các việc sau:

- Tạo file có tên là bangdiem.txt chứa thông tin của các học sinh trên.

- Đưa ra màn hình danh sách các học sinh có tổng điểm 3 môn cao nhất.

- Đưa ra màn hình danh sách những học sinh phải thi lại ít nhất 1 môn(điểm môn đó bé hơn 5).

Giải{Tự làm}
 Const fi=’bangdiem.txt’

Type danhs=record



Hoten:string;



Mon1, Mon2, Mon3:Byte;

End;

Var Hs: of file danhs;


F: danhs;

Procedure tao;


Begin


Assign(F,’bangdiem.txt’);


Reset(F);


Repeat



Write(‘ nhap ten ‘); read(hs.hoten);



Write(‘ nhap diem mon1 ‘); read(hs.mon1);



Write(‘ nhap diem mon2 ‘); read(hs.mon2);



Write(‘ nhap diem mon3 ‘); readln(hs.mon3);


Until hs.ten=’***’;


Close(F);

End;

Procedure  Tongdiem;

Begin


Reset(f);


While not eof(f) do


      Begin



Read(f,hs);



If (hs.mon1+hs.mon2+hs.mon3)>Max then Max:= (hs.mon1+hs.mon2+hs.mon3)


      End; Close(f)
 Procedure Viet;

Begin

              Reset(f);


   While not eof (f) do


      Begin



Read(f,hs);



If (hs.mon1+hs.mon2+hs.mon3)=Max then write(hs.ten);



If (hs.mon1=0) or(hs.mon2=0) or(hs.mon3)=0 then write(hs.ten);

                 End; 
   Close(f)

End;

Begin
 Tao;

Tongdiem;

Viet;

Readln;

End.

4. File văn bản
a. Khai báo và các thao tác cơ bản

* File văn bản: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các kí tự trong bảng mã ASCII

+ Các kí tự được liên kết thành từng dòng. Dấu hết dòng được quy định là cặp kí tự điều khiển CR(13), LF(10)

Chú thích: CR-Carriage, LF-LineFeed

+ Không có quy định về chiều dài của dòng

Ví dụ: tệp văn bản

ABC-> dấu hết dòng

DE-> dấu hết dòng

Lưu trữ như sau:

65666713106869

* Cách khai báo

TP dùng tên chuẩn Text để định nghĩa kiểu file văn bản

Khai báo:

Var <tên biến file> : text;

* Sự khác nhau cơ bản giứa file văn bản và file định kiểu là:

- Việc truy cập file văn bản không được quy định theo từng thành phần có cùng 1 kiểu xác định như trong file định kiểu. Các thành phần trong các thao tác đọc ghi trên file văn bản có thể thuộc kiểu kí tự, kiểu xâu, kiểu số, kiểu logic. Khi ghi các giá trị này lên file văn bản hệ thống sẽ tự động chuyển đổi và khi đọc file nó chuyển ngược trở lại.

Ví dụ:

Số 1738

Nếu số 1738 ở file of integer: 2 byte
            a:=1738

Write(f,a)

Nếu số 1738 ở file văn bản, lưu trữ mất 4 byte

- File văn bản không phụ thuộc vào từng thành phần

- File văn bản chỉ có thể truy cập tuần tự

- Thao tác với file văn bản giống như các thiết bị màn hình, bàn phím, máy in

Các thao tác: tương tự như file định kiểu

1. Đăng kí biến tệp với tệp trên đĩa

Assign(biến tệp, tên tệp);

2.Mở tệp để đọc

Reset(biến tệp): chỉ có thể đọc

3.Mở tệp để ghi: rewrite(biến tệp);

4.Đọc các giá trị từ tệp:

Read(biến tệp, danh sách biến);

(1)
Readln(biến tệp, danh sách biến);
(1)

Readln(biến tệp);



(1)
Trong đó: <Danh sách biến>: trừ kiểu dữ liệu logic.

Ví dụ: file văn bản lưu như sau:

1 2 3 4

5 6 7 8

Readln(f,a,b,c) a=1,b=2,c=3

- Ghi các giá trị lên tệp:

Thủ tục: Write(biến tệp, danh sách các giá trị);


Writeln(biến tệp, danh sách các giá trị);
(1)

Writeln(biến tệp);




(1)

Trong đó: <Danh sách các giá trị>: tất cả các kiểu dữ liệu chuẩn

- Đóng tệp:Thủ tục Close(biến tệp);

b. Một số hàm và thủ tục xử lý file văn bản

- Append(biến tệp): mở file văn bản để ghi nối tiếp

- Hàm EOF(biến tệp)

- Hàm seekeof(biến tệp)

Cả 2 hàm trên trả về giá trị true nếu con trỏ ở cuối tệp hoặc false giá trị ngược lại.

Ví dụ:

1 2 3            tab 4

Seekeof : Cũng giống như eof trả về true nếu con trỏ chỉ về cuối tệp chỉ khác là nó nhảy qua tất cả các dấu cách, tab, dấu xuống dòng trước khi trả về trạng thái hết tệp.

- Hàm EOLN(biến tệp);
- Hàm SEEKEOLN(biến tệp);
Cả 2 hàm trên trả về true nếu con trỏ chỉ về cuối dòng còn false ngược lại. Chỉ khác là SEEKEOLN nhảy qua tất cả dấu cách, tab , xuông dòng trước khi trả về trạng hết dòng.

Seekeof(f), Seekeoln(f) rất có ích khi đọc dữ liệu kiểu số trong file văn bản.
- Thủ tục xóa tệp: ERASE(biến tệp)

- Đổi tên tệp: RENAME(biến tệp)

c. Xử lý file văn bản:

- Xử lý theo từng dòng:(dòng nhỏ hơn 255 kí tự trong Turbo Pascal)

Theo cách này mỗi dòng của văn bản được đọc vào biến F kiểu string nhờ thủ tục:

Readln(f,s);
Sau đó dòng s được xử lý, việc này tiến hành tuần tự cho đến hết file

* Mô hình:

Var s: string;

Reset(f);

While not eof(f) do

 Begin


Readln(f,s);

<xử lý dòng s>;

End;

* Xử lý dữ liệu kiểu số:

Các dữ liệu kiểu số có thể đọc từ file văn bản như đọc từ bàn phím. Các giá trị số cần được ghi cách nhau bởi ít nhất 1 dấu cách hoặc dấu xuống dòng và phải đúng thứ tự như khi đọc. Để tránh đọc sót hoặc đọc vào nơi không chứa dữ liệu người ta thường ghi thêm số các giá trị của nhóm số cần đọc vào trước giá trị nào.

Ví dụ1:

 Dãy N số: a1, a2,...,an

Đọc ghi:

N
A1,a2, ....,an

- Đọc vào mảng A

Readln(f,n);

For i:=1 to N do Read(f,a[i]);

Ví dụ 2:

 Ma trận A(mxn) ;

M N

A11, a12,.....a1n

A21,a22,......a2n

Am1,am2.....amn

Đọc vào mảng A:

Readln(f,m,n);

For i:=1 to m do

For j:=1 to n do

Read(f,a[i,j]);

- Trong trường hợp không biết trước số nhóm(số dòng) cần đọc thì phải dùng seekeof(f), seekeoln(f);

Ví dụ3:

A11, a12,.....a1n

A21,a22,....,a2n

Am1,           amn

I:=0;

While not seekeof(f) do

Begin

I:=i+1; j:=0;

While not seekeoln(f) do

Begin

J:=j+1;

Read(f,a[i,j]);

End;

Readln(f);

End;

* Xử lý theo từng kí tự:

While not eof(f) do

Chú ý: 

- Dấu cách 
- Dấu hết dòng

* Xử lý theo bản ghi:(áp dụng cho file định kiểu)
Ví dụ:

Ng Van A
đ.Toan 4.5  D.Van 7.5

Bài tập ví dụ

Ví dụ1
Cho 1 xâu s, đếm xem xâu s có bao nhiêu từ(từ là 1 dãy các kí tự liên tiếp, không chứa dấu cách)

Dữ liệu vào: file văn bản demtu.inp gồm 1 số dòng mỗi dòng là 1 xâu kí tự không quá 255 kí tự

Kết quả ghi ra file văn bản  demtu.out mỗi dòng là 1 số nguyên dương tương ứng với số từ của xâu dữ liệu vào.

Lop Tin hoc

3

File van ban 1
4

Giải: 
Ví dụ2:
Cho mảng 2 chiều a chứa các số nguyên trong phạm vi Integer. Viết chương trình:
a. Đếm xem trong mãng có bao nhiêu số nguyên tố.

b. Tìm phần tử lớn nhất của từng dòng

-Dữ liệu vào từ file văn bản Songuyen.inp, có câu trúc như sau dòng đầu tiên chưa M dòng, N cột. Trong M dong tiếp theo  dòng thứ i ghi N số nguyên a11, a12,…a1N, các số cách nhau bởi 1 dấu cách

-Kết quả ghi ra file văn bản songuyen.uot.Dòng 1 ghi số lượng số nguyên tố có trong mảng A. Dòng thứ ghi M số lần lượt là giá tri số lớn nhất của dòng M dòng.
Giải:

Const maxn=50;


Fi=’songuyen.inp’;


Fo=’songuyen.out’;

Var f1,f2:text;


A:arr[1..maxN,1..maxN] of integer;


M,n,I,j,dem:integer;

Procedure Readf;


Begin



Assign(f1,fi);



Assign(f2,fo);



Reset(f1);



Fillchar(A,sizeof(A),0);



Readln(f1,m,n);



For i:=1 to M do



For j:=1 to N do read(f1,A[I,j]);



Close(f1);


End;

Function NT(N:integer):Boolean;


Var i: Integer;


KT:boolean;


Begin



KT:=true;



iF N<2 then 



Begin




NT:=false;




Exit;



End;



If N<4 then



Begin





NT:=true;




Exit;



End;




For i:=2 to trunc(sqrt(n)) do



If n mod i

(Thuật toán trên áp ụng định lí số nguyên tố:ươc nguyên tố nhỏ nhất của 1 hợp số N<=sqr(N) -> hệ quả: Nếu n thuộc N, n>1, n có ước ng tố nào trong khoảng 2-> sqr(n) thì n là số ng tố.)
(Định lý khac: Mọi số nguyên tố>3 để có một trong 2 dạng 6k+_1 thuật toán như sau;

Function NT(N:integer):Boolean;


Var i: Integer;



KT:boolean;


Begin



KT:=true; 

iF N<2 then 



Begin




NT:=false;




Exit;



End;



If N<4 then



Begin





NT:=true;




Exit;



End;



If N mod2=0 )or(N mod3 =0)then  begin Nt:= false; exit; end;


If n< 25 then begin Nt;=true; exit end; 



While i<=true(sqrt(N)) do

Begin



I:=i+j;



If N mod I =o then



Begin



NT:=false ; exit;



End;



J:=6-j;


End;{thuật toán chạy hiệu quả})
function Max(i:integer):integer;


Var tam:integer;



Begin




Tam:=-maxint;



For j:=1 to N do




IF A[I,j]>tam then tam:=A[I,j]



End;

Procedure xuly;


Begin


Dem:=0;


For i:=1 to M do


For j:=1 to N do


If Nt(A[I,j]) then inc(dem);


For i:=1 to M do


A[I,i+]: max(i);


End;

Procedure viet;


Begin


Assign(f2,fo);


Rewrite(f2);


write(f2,dem);


for i:=1 to m do write(f2, a[I,n+1],’ ‘);

close(f2);

End;

 Begin

Readf;

Xuly;

Viet;

End.

Ví dụ 3: Cho xâu S chỉ gồm các chữ cái và chữ sô. Viết chương trinh

a. Tìm số tạo thành từ các chữ số có mặt trong xâu s theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng

b. Tím số lớn nhất tạo thành từ các chữ số có trong xâu s

-Dữ liệu vào từ file văn ban XAU.INP gồm một số dòng , mỗi dòng là 1 xâu <255 ký tự

-Kết qua: Ghi ra file văn bản XAU.OUT như sau. Tương ứng với mỗi xâu từ tệp input ghi ra 2 dòng, dong thứ nhất ghi số tạo thanh trong xâu S, dòng 2 ghi số lớn nhất

Vd: 
xau.inp


xau.out

Ab218cde3501


2183501

    




8532110



Mn1028ghik51


102851






852110

Giải 
Ý tưởng

a.

- st:=’9876543210’;


-Đọc S, nếu Pos(s[i],st)>0 thì s1:=s1+s[i]; lưu:=s1

-xoá kí tự 0 ở bên trái

b. i:=1 to length(st) do


for j:=1 to length(luu) do


if st[i]=luu[j] then s2:=s2+st[i];

Hướng dấn

-Thủ tục chuẩn bị  - Mở f1




-Mở f2




-st:=’9876543210

-TT xuly
while not eof (f1) do



Bgin




Readln(f1,s);




Xử lý




Ghi kết quả



End;



Đóng tệp;

Const Fi=’songuyen.inp’;


Fo=’songuyen.out’;

Var f1,f2:text;


St,s,st2,st1,luu:integer;

Procedure chuanbi;


Begin



Assign(f1,fi);



Assign(f2,fo);



St:=’9876543210’;


End;

Procedure Xuly;

While not eof (f1) do


Begin 

read(f1,s);
s1;=’’; s2:=’’;n;=leng(st);

{caua}

For i:=1 to n do 

If pos(s[i],st)>0 then s1:=s1+s[i]

Luu:=s1;

J:=1;

While (s1[j]=’0’)and (j<=length(s1) do inc(j)

Delete(s1,1,j-1);

Writeln(f2,s1);

{cau b}

For i:=1 to length(st) do

For j:=1 to length(luu) do

If st[i]=luu[j] then s2:=s2+st[i];

Writeln(f2,s2);

End;

Procedure dongtep;

Bg
Close(f1);

Close(f2);

End;

Begin

Chuanbi;

Xuly;

Dongtep;

End;

Ví dụ 4 

Cho xâu nhị phân  s. viết chương trình thực hiên  các phép biến đổi gồm

· Thay 11’ bởi ‘00’

· Thay ‘010’ thành ‘000’ 
*DL vào từ file văn bản NHIPHAN.INP chỉ một dòng duy nhất chứa s

*KQ ghi ra têp NHIPHAN.UOT như sau

-Nếu không biến đổi dược thì ghi -1

-Nếu biển đổi  được thì ghi một số dòng. Dòng đầu tiên ghi sâu s trước khi biến đôi, các dòng tiếp theo, mối dòng ghi1 xâu qua 1 phép biến đổi

Vd:

NHIPHAN.INP


NHIPHAN.UOT


011001100111


011001100111






011001100100







000001100100







000000000100







000000000000




1-Tự học lập trình Pascal(có 4 tập)  TG : Bùi Việt Hà

2-Các phương pháp giải các bài toán trong tin học –Trần Đức Viên

3-Một số vấn đề trọng tâm trong tin học –Nguyễn Xuân Mỳ -Hồ sỹ Đàm –Lê Sỹ Quang

4-Toán rời rạc  -Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Tô Thành
5-Ung dụng lý thuyết đồ hoạ trong bồi dường học sinh giỏi tin học –Trần Đỗ hùng

6-Cẩm nang thuật toán (2 tập)TG -Nước ngoài
